
1 41111
100150930

01033

Tổ ắc quy 400Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 24000
Trạm Phú Sơn 2 TTVT Bắc TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

2 41111
100151231

01464

Tổ acquy loại 2V400A (24 

bình/tổ)
Trạm Phú Sơn 2 TTVT Bắc TP TP Thanh Hóa Bình 25            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

3 41111 17604
Tổ accu GFGM-24 bình, 

455AH

Trạm UBND P.Trường 

Thi
TTVT Bắc TP TP Thanh Hóa Bình 25            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

3 41112
100151231

01443

Tổ acquy loại 2V400A (24 

bình/tổ)
Trạm Quảng Đông 1 TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu  loại 2V300A sử dụng lâu ngày, xước 

sát, nứt vỡ, phình to, không còn khả năng sử 

dụng

4 41112 13472
Accu 48 V-455Ah bao gồm 

24 bình 2V-455A.
Trạm Quảng Thịnh 2 TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

5 41112 17582
Tổ accu GFGM-24 bình, 

455AH
Trạm Lam Sơn Plaza TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

6 41112 16681
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.
Trạm Hòa Hưng TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

7 41112 17589
Tổ accu GFGM-24 bình, 

455AH
Trạm Đông Vệ TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

8 41190
100161231

02669

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm Định Bình

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định
Huyện Yên Định Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

9 41190
100151231

01483

Tổ acquy loại 2V300A (24 

bình/tổ)
Trạm Định Công

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định
Huyện Yên Định Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

10 41190
100161231

02670

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm Định Thành

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định
Huyện Yên Định Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

11 41260
100150930

01001

Tổ ắc quy 300Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 23000
VINH-LOC

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Vĩnh Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

12 41260
100150930

01000

Tổ ắc quy 500Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 25000
Trạm Bồng Trung

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Vĩnh Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

13 41260
100161231

02668

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
VINH-LONG

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Vĩnh Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

14 41260 14333
Tổ Accu OpzV 490- 48V-

500AH- Hots Vĩnh Lộc
VINH-LOC

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Vĩnh Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

15 41260
100161231

02665

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
THANH-TRUC

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Thạch Thành Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

Địa chỉ
Mã đơn 

vị 
Số thẻ Mã tem Tên tài sản

Nơi bảo quản, Lưu 

giữ tài sản
Đơn vị quản lý

Đơn vị 

tính
Số lượng Hiện trạng

PHỤ LỤC SỐ 01

Gói số 1: Các loại accu

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 84-2025/HĐĐG-THA-BTN, ngày 12 tháng 6 năm 2025)

STT
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Địa chỉ
Mã đơn 

vị 
Số thẻ Mã tem Tên tài sản

Nơi bảo quản, Lưu 

giữ tài sản
Đơn vị quản lý

Đơn vị 

tính
Số lượng Hiện trạngSTT

16 41260
100150930

01004

Tổ ắc quy 400Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 24000
THACH-SON

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Thạch Thành Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

17 41260
100161231

02664

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
THACH-QUANG2

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành
Huyện Thạch Thành Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

18 41330 17278 Tổ accu 2GM300AH Trạm Chợ vực TTVT Hoằng Hóa Huyện Hoằng Hóa Bình 24            
Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

19 41330 17294
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm Hoằng Phượng TTVT Hoằng Hóa

Xã Hoằng Ngọc,  

Hoằng Hóa
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

20 41330 17669
Tổ accu GFGM-24 bình, 

455AH
Trạm Hoằng Trường 2 TTVT Hoằng Hóa Huyện Hoằng Hóa Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

21 41410 17241 Tổ accu 2GM300AH Trạm BTS Hà Tân 2
TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Tân Hà Trung Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

22 41410 17240 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Hà Tân 1
TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Tân Hà Trung Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

23 41410
100161231

02645

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm Nhà máy gạch

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
TX Bỉm Sơn Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

24 41410 16756
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.
Trạm Đồi Bắc Sơn

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
TX Bỉm Sơn Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

25 41410 17652
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm Lam Sơn

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
TX Bỉm Sơn Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

26 41410 16957
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.
Trạm Hà Thái

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Huyện Hà Trung Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

27 41410
100150930

01017

Tổ ắc quy 200Ah -12V Gen 

- POSMAX GS 2000P
Trạm Hà Bình 1

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Huyện Hà Trung Bình 4              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

28 41430 17270
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm VT Hưng Lộc 1

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Hưng Lộc, Hậu Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

29 41430
100161231

02684

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm VT Hải Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

30 41430
100161231

02686

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm VT Mỹ Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

31 41430 17265 Tổ accu GFMG-275AH Trạm VT Hòa Lộc
TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

32 41460
100150930

01034

Tổ ắc quy 200Ah -12V Gen 

- POSMAX GS 2000P
Kho Trung tâm TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Bình 4              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

33 41460 17654 Tổ accu Vitalize 256 Ah Trạm Quảng Tiến TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Bình 24            
Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

34 41460 16753
Accu Gelvo telecom

48VDC/300Ah.
Trạm Quảng Vinh TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng
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Địa chỉ
Mã đơn 

vị 
Số thẻ Mã tem Tên tài sản

Nơi bảo quản, Lưu 

giữ tài sản
Đơn vị quản lý

Đơn vị 

tính
Số lượng Hiện trạngSTT

35 41460 16754
Accu Gelvo telecom

48VDC/300Ah.
Trạm Quảng Vinh TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

36 41490 17440 Tổ accu GFGM-275AH Trạm Chợ Hội TTVT Quảng Xương
Chợ Hội, Quảng 

Xương
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

37 41490
100150930

01037

Tổ ắc quy 400Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 24000
Trạm Quảng Lĩnh TTVT Quảng Xương Huyện Quảng Xương Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

38 41490 17446 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Quảng lợi TTVT Quảng Xương Huyện Quảng Xương Bình 24            
Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

39 41580 17361 Narada24 bình, 500AH Trạm Hải Long
TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Hải Long, Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

40 41580 17375
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm Hải Long

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Hải Long, Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

41 41580
100161231

02692

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)

Trạm Yên Thọ 2 Như

Thanh

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

42 41580
100161231

02690

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm C12

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Xuân Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

43 41580 17367 Tổ accu GFGM-275AH Trạm Phú Nhuận
TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

44 41580 16409
Accu Gelvo telecom 

48VDC/300Ah.
Trạm Phượng Nghi 2

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

45 41580
100151231

01456

Tổ acquy loại 2V400A (24 

bình/tổ)
Trạm Thanh Kỳ 2 

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thanh Kỳ, Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

46 41580 16411
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.

Trạm Thanh Kỳ 2 (Lốc 

Ê)

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thanh Kỳ, Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

47 41580 16407
Accu Gelvo telecom 

48VDC/300Ah.

Trạm Xuân Thọ Như

Thanh

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

48 41580 16408
Accu Gelvo telecom 

48VDC/300Ah.

Trạm Xuân Thọ Như

Thanh

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Xuân Thọ, Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

49 41580 17388
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm Dốc Trầu

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Xuân Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

50 41580 17384 Tổ accu GFGM-275AH Trạm Thanh Lâm
TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Thanh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

51 41580 16398
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.

Trạm Thanh Phong

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Huyện Như Xuân Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

52 41580
100161231

02691

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)

Trạm Xuân Hòa Như

Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân

Thanh Phong, Như 

Xuân
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

53 41590 17394 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Chợ Trầu TTVT Nông Cống
Công Liêm, Nông 

Cống
Bình 23            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

54 41590 17395 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Cầu Quan TTVT Nông Cống
Trung Chính, Nông 

Cống
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng
3



Địa chỉ
Mã đơn 

vị 
Số thẻ Mã tem Tên tài sản

Nơi bảo quản, Lưu 

giữ tài sản
Đơn vị quản lý

Đơn vị 

tính
Số lượng Hiện trạngSTT

55 41590
100151231

01434

VNPT-

THA106905

Tổ acquy loại 2V300A (24 

bình/tổ)
Trạm VT Nông Cống TTVT Nông Cống Huyện Nông Cống Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

56 41590
100151231

01432

Tổ acquy loại 2V300A (24 

bình/tổ)
Trạm VT Thăng Bình TTVT Nông Cống Huyện Nông Cống Bình 21            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

57 41690 17514
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH

Trung tâm viễn thông

Thọ xuân
TTVT Thọ Xuân Thị trấn Thọ Xuân Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

58 41760
100150930

01079

Tổ ắc quy 300Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 23000

Trạm BTS Đội 4-

Nguyệt Ấn

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

Xã Nguyệt Ấn, huyện 

Ngọc Lặc
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

59 41760
100151231

01449

Tổ acquy loại 2V300A (24 

bình/tổ)
Trạm BTS Đồng Thịnh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

60 41760
100151231

01451

Tổ acquy loại 2V400A (24 

bình/tổ)
Trạm BTS Kiên Thọ

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

61 41760
100171231

03117

Accu 2V-300Ah 

PNGB23000 (POSMAX)

Trạm BTS độ cao

Minh Sơn 2

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

62 41760 16636
Accu Gelvo telecom 

48VDC/300Ah.
Trạm VT Phúc Thịnh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

63 41760 16641
Accu Gelvo telecom 

48VDC/400Ah.
Trạm VT Ngọc Sơn

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

64 41760 17334 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Ngọc Liên
TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

65 41760 17338 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Phùng Minh
TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

66 41760 17340 Tổ accu 2GM300AH Trạm VT Ngọc Lặc
TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

Xã Phùng Minh, 

huyện Ngọc Lặc
Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

67 41760 17344 Tổ accu GFGM-275AH Trạm BTS Dốc Nán
TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Thị trấn Ngọc Lặc Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

68 41760 17303 Tổ accu GFGM-275AH Trạm Yên Thắng 1
TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

69 41760 17306
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm VT Đồng Lương

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

70 41760 17307
Tổ accu Narada 24 bình, 

500AH
Trạm VT Giao Thiện 1

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

71 41890
100150930

01065

Tổ ắc quy 300Ah -2V Gen - 

 POSMAX PNGB 23000

Trung tâm viễn thông

Quan hoá
TTVT QH-QS-ML Huyện Quan Hóa Bình 21            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

72 41890
100161231

02652

Tổ acquy H2Y2.300 công 

nghệ GEL (24 bình 2V/tổ)
Trạm Mường Chanh TTVT QH-QS-ML Huyện Mường Lát Bình 24            

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

73 41112
VNPT-

THA002559
Ắc quy 12V-80Ah TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng
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74 41430
VNPT-

THA076631

Bình accu Đồng Nai 

N150Ah

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

75 41580
VNPT-

THA095472

ACCU ĐỀ ATLAS 

MF80D26FR

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

76 41580
VNPT-

THA096043

ACCU ĐỀ ATLAS 

MF80D26FR

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

77 41580
VNPT-

THA096180

ACCU ĐỀ ATLAS 

MF80D26FR

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

78 41580
VNPT-

THA095639

ACCU ĐỀ ATLAS 

MF80D26FR

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

79 41580
VNPT-

THA095147

ACCU ĐỀ ATLAS 

MF80D26FR

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Accu sử dụng lâu ngày, xước sát, nứt vỡ, 

phình to, không còn khả sử dụng

80 41580
VNPT-

THA096117

ACCU ĐỀ ĐỒNG NAI 

N70

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Bình 1              

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được.

1715Tổng cộng
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